
 

    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2022 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 1 (Sao vàng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 
Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con vật 

đáng yêu trong 

gia đình 

 

Thơ: Đàn 

gà con 

 

Trò chuyện 

về các 

con vật 

nuôi trong 

GĐ 

Toán: Đếm  

trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

 

Đập và 

bắt bóng 

 

Nặn con 

vật bé thích 

 

Tuần 2 

Những con vật 

sống trong 

rừng 

Truyện: 

Cáo thỏ 

và gà 

trống 

Toán: So 

sánh sự 

khác nhau 

và giống 

nhau của 

hình tròn 

và hình 

chữ nhật 

 

Trò chuyện 

về các con 

vật sống 

trong rừng 

Nghe hát 

:Chú voi 

con ở Bản 

đôn 

 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 

ô 

 

Tuần 3 

Những con vật 

sống dưới 

nước 

Trò 

chuyện 

về các con 

vật sống 

dưới nước 

Xé dán : 

Con cá 

 

Toán : Ghép 

đôi 

 

Nhảy lò  

cò 3m 

 

 

Truyện :Cá 

rô lên bờ 

Tuần 4 

Côn 

trùng 

Trò 

chuyện 

về các loài 

Côn trùng 

 

Trèo qua 

ghế dài 

1,5m x 

30cm 

 

Toán: Đo 

dung 

 tích bằng 1 

đơn vị đo 

 

Vỗ tay 

theo nhịp: 

 Con cào 

cào 

 

Thơ 

Ong và 

bướm 



    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2022 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 2 (Nấm Hương) 

 

 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật đáng yêu 

trong gia 

đình 

 

Toán: Đếm  

trên đối 

tượng 

trong phạm 

vi 10 

 

Trò chuyện 

về các con vật 

nuôi trong GĐ 

Thơ: Đàn gà 

con 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 

ô 

 

Nặn con vật 

bé thích 

 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Nghe hát 

:Chú voi 

con ở Bản 

đôn 

 

Toán: So sánh 

sự khác nhau và 

giống nhau của 

hình tròn và 

hình chữ nhật 

 

Truyện: Cáo 

thỏ và gà 

trống 

 

Trò 

chuyện 

về các con 

vật sống 

trong rừng 

Đập và bắt 

bóng 

 

Tuần 3 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Nhảy lò  

cò 3m 

 

Xé dán : Con cá 

 

Toán: Đo 

dung 

 tích bằng 1 

đơn vị đo 

 

Trò 

chuyện 

về các con 

vật sống 

dưới nước 

 

Truyện :Cá 

rô lên bờ 

Tuần 4 

Côn trùng 

Thơ 

Ong và 

bướm 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 

30cm 

 

Toán : Ghép 

đôi 

Vỗ tay 

theo nhịp: 

 Con cào 

cào 

 

Trò chuyện 

về các loài 

Côn trùng 



    

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2022 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 3 (Nắng Ấm) 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con vật 

đáng yêu 

trong gia đình 

 

Trò chuyện 

về các con 

vật nuôi 

trong GĐ 

 

Toán: Đếm  

trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

 

Thơ: Đàn gà 

con 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 ô 

 

Nặn con vật 

bé thích 

 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Trò chuyện 

về các con 

vật sống 

trong rừng 

 

Toán: So 

sánh sự khác 

nhau và 

giống nhau 

của hình tròn 

và hình chữ 

nhật 

 

Nghe hát: Chú 

voi con ở Bản 

đôn 

 

Truyện: Rùa 

và Thỏ 

Đập và bắt 

bóng 

 

Tuần 3 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Trò chuyện 

về các con 

vật sống 

dưới nước 

Xé dán: Con 

cá 

 

Toán: Đo 

dung 

 tích bằng 1 

đơn vị đo 

 

Nhảy lò  

cò 3m 

 

 

Truyện: Cá 

rô lên bờ 

Tuần 4 

Côn trùng 

Trò chuyện 

về các loài 

Côn trùng 

 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 

30cm 

 

Toán: Ghép 

đôi 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào 

cào 

 

Thơ 

Ong và 

bướm 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2022 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 5 (Sunrise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật đáng yêu 

trong gia đình 

Trò chuyện 

về các con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

 

So sánh sự 

giống nhau 

và khác nhau 

giữa hình chữ 

nhật và hình 

tam giác 

Thơ: Chú gà 

con 

 

Nặn các 

con vật 

yêu thích 

Bật tách kép 

chân qua 5 ô 

ly 

Tuần 2 

Những con 

vật sống trong 

rừng 

Trò chuyện 

về những 

con vật 

sống trong 

rừng 

 

Thơ: Con voi 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

Đập và bắt 

bóng 

 

Kể chuyện: 

Ba con gấu 

Tuần 3 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Nghe hát: 

Cá vàng 

bơi 

 

Trèo qua 

ghế dài 

15x30cm 

Xé dán con cá 

Trò 

chuyện 

một số con 

vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện 

cá rô lên bờ 

Tuần 4 

Côn trùng 

Nhảy lò cò 

3m 

VTTN: Con 

cào cào 

Trò chuyện về 

các loại côn 

trùng 

Dạy hát: 

Ba con 

bướm 

Đo dung tích 

bằng 1 đơn 

vị đo 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2022 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 6 (Teddy) 
 

Thứ 

 

Chủ đề 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật đáng yêu 

trong gia 

đình 

So sánh sự 

giống nhau và 

khác nhau 

giữa hình chữ 

nhật và hình 

tam giác 

Trò chuyện về 

các con vật 

nuôi trong gia 

đình 

 

Thơ: 

Chú gà 

con 

 

Nặn các 

con vật yêu 

thích 

Bật tách kép 

chân qua 5 ô 

ly 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Trò chuyện về 

những con vật 

sống trong 

rừng 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

 

Thơ: 

Con voi 

Đập và bắt 

bóng 

 

Kể chuyện: 

Ba con gấu 

Tuần 3 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Nghe hát: Cá 

vàng bơi 

 

Trèo qua ghế 

dài 15x30cm 

Trò 

chuyện 

một số 

con vật 

sống 

dưới 

nước 

Xé dán con 

cá 

Kể chuyện 

cá rô lên bờ 

Tuần 4 

Côn trùng 

Nhảy lò cò 

3m 

VTTN: Con 

cào cào 

Trò 

chuyện 

về các 

loại côn 

trùng 

Đo dung 

tích bằng 1 

đơn vị đo 

Dạy hát: Ba 

con bướm 


